Tên:………………………………………………………..          Lớp:………………       STT:...............
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III
MÔN: CÔNG NGHỆ 6

 1) Kể tên nguồn cung cấp chất đạm?

- Động vật: thịt, cá, trứng, sữa …

- Thực vật: nấm, các loại đậu, đậu nành…

 2) Chức năng dinh dưỡng của chất đạm?

- Giúp cơ thể phát triển tốt

- Tái tạo các tế bào đã chết
- Tăng sức đề kháng 

- Cung cấp năng lượng 
 6) Chức năng dinh dưỡng của chất béo?

- Cung cấp năng lượng
- Bảo vệ cơ thể

- Chuyển hóa một số vitamin cần thiết cho cơ thể

7) Kể tên những vitamin mà em biết?

- Vitamin A, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, K
8) Kể tên những bệnh mắc phải khi thiếu các loại vitamin?

- Hoại huyết, phù thũng, động kinh, thiếu máu, quáng gà, còi xương, bướu cổ, viêm da, rụng tóc, phát ban, nhiệt miệng, chuột rút, khô mắt, mệt mỏi…

9) Kể tên các loại chất khoáng?

- Chất sắt, can xi, phốt pho, iốt, kẽm, ka li, ma giê, đồng, na tri…
10) Hậu quả khi thừa và thiếu chất đạm?

- Thừa: bệnh béo phì, tim mạch, huyết áp, bệnh gout…

- Thiếu: bệnh suy dinh dưỡng, cơ thể chậm phát triển, cơ bắp yếu ớt, tay chân khẳng khiu, bụng phình to, tóc mọc lưa thưa
11) Hậu quả khi thừa và thiếu chất đường bột?

-  Thừa: bệnh béo phì, sâu răng, tiểu đường…
- Thiếu: dễ bị đói, mệt, cơ thể ốm yếu
12) Hậu quả khi thừa và thiếu chất béo?

- Thừa: bệnh béo phì, tim mạch, huyết áp
- Thiếu: thiếu năng lượng và vitamin, dễ bị mệt, đói, cơ thể ốm yếu

13) Thế nào là nhiễm trùng thực phẩm? Cho ví dụ?

- Nhiễm trùng thực phẩm là sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm

Ví dụ: ruồi bu vào thức ăn, đồ ăn bày bán ngoài đường không che đậy cẩn thận…
14) Thế nào là nhiễm độc thực phẩm? Cho ví dụ?

- Nhiễm độc thực phẩm là sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm

Ví dụ: Rau cải dư thuốc trừ sâu, thịt heo dư thuốc tăng trọng, thức ăn sử dụng nhiều chất tạo màu, mùi…
15) An toàn thực phẩm là gì?
- An toàn thực phẩm là giữ cho thực phẩm khỏi bị nhiễm trùng, nhiễm độc và biến chất
16) Nêu những dấu hiệu khi bị ngộ độc thức ăn?
- Đau bụng, tiêu chảy, ói mửa, mệt mỏi, chóng mặt, khó thở, sốt, đau đầu…

17) Kể tên các nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn?
- Do thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố của vi sinh vật
- Do thức ăn bị biến chất
- Do bản thân thức ăn có sẵn chất độc 

- Do thức ăn bị ô nhiễm các chất độc hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất phụ gia thực phẩm…
18) Kể tên các thức ăn bản thân đã có sẵn chất độc?

-  Khoai tây mọc mầm, cá nóc, nấm độc, măng, khoai mì, thịt cóc, đậu nành, cà tím, cải bó xôi…

19) Kể tên các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng?

- Rửa tay sạch trước khi ăn
- Vệ sinh nhà bếp
- Rửa kĩ thực phẩm
- Nấu chín thực phẩm

- Đậy thức ăn cẩn thận
- Bảo quản thực phẩm chu đáo
20) Trộn dầu giấm là gì?

- Trộn dầu giấm là cách làm cho thực phẩm giảm bớt mùi vị chính (thường là mùi hăng) và ngấm các gia vị khác, tạo nên món ăn ngon miệng 
21) Yêu cầu kĩ thuật của món trộn dầu giấm?

- Rau lá giữ độ tươi, trơn láng và không bị nát 
- Vừa ăn, vị chua dịu, hơi mặn, ngọt, béo

- Thơm mùi gia vị, không còn mùi hăng ban đầu

22) Trộn hỗn hợp là gì?

- Trộn hỗn hợp là cách trộn các thực phẩm đã được sơ chế hoặc làm chín bằng các phương pháp khác, kết hợp với gia vị tạo thành món ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Món này được dùng vào đầu bữa ăn 
23) Yêu cầu kĩ thuật của món trộn hỗn hợp?

- Giòn, ráo nước
- Vừa ăn, đủ vị chua, cay, mặn, ngọt
- Màu sắc đẹp, hấp dẫn
24) Thế nào là bữa ăn hợp lí?

- Bữa ăn hợp lí là bữa ăn có sự phối hợp các loại thực phẩm theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cho cơ thể 
25) Để thay đổi món ăn, ta phải làm sao?

- Thay đổi món ăn hằng ngày 
- Thay đổi các phương pháp chế biến 
- Thay đổi cách trình  bày và màu sắc của món ăn
- Trong bữa ăn không nên có thêm món ăn cùng loại thực phẩm hoặc cùng phương pháp chế biến với món ăn đã có sẵn
26) Thực đơn là gì? 

-  Thực đơn là bảng ghi lại tất cả các món ăn dự định sẽ phục vụ trong bữa tiệc hay bữa ăn hằng ngày
27) Bữa ăn thường ngày có mấy món ăn ? Gồm những món nào?

- Bữa ăn thường ngày có 3 đến 4 món ăn: canh, mặn, xào (luộc) 
28) Cho ví dụ thực đơn của 1 bữa ăn thường ngày? 
- Cơm trắng

- Canh:……………………………………………………
- Mặn:……………………………………………………
- Xào:……………………………………………………
29) Bữa tiệc có mấy món ăn? Gồm những món nào?

- Bữa tiệc có từ 5 món ăn trở lên:
+ Món khai vị (súp, gỏi…)

+ Món ăn sau khai vị (món nguội, chiên, xào...)

+ Món ăn chính (món hấp, nấu, nướng… )

+ Món ăn thêm (cơm, bún, mì, lẩu...)

+ Món tráng miệng
+ Đồ uống

30) Cho ví dụ thực đơn của 1 tiệc? 
+ Món khai vị: ……………………………………………………
+ Món ăn sau khai vị: …………………………………………………… 
+ Món ăn chính: …………………………………………………… 
+ Món ăn thêm: …………………………………………………… 
+ Món tráng miệng: ……………………………………………………
+ Đồ uống: ……………………………………………………
3) Kể tên nguồn cung cấp chất đường bột?


- Tinh bột: gạo, bắp, khoai, bánh mì…


- Đường: mật ong, mía, thốt nốt, bánh kẹo…


 4) Chức năng dinh dưỡng của chất đường bột?


- Là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể


- Chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng khác


 5) Kể tên nguồn cung cấp chất béo?


- Động vật: mỡ, phô mai, bơ…


- Thực vật: dầu ăn, dừa, ô liu, mè…

















